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Tiết:
	Bài 7: HÌNH VUÔNG


Môn học/Hoạt động giáo dục: Môn toán; lớp 8
Thời gian thực hiện: (số tiết 02)

I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:
1. Về kiến thức: 
- Nhận biết tứ giác là hình vuông.
- Phát biểu được tính chất của hình vuông.
- Nhận biết được dấu hiệu để một hình chữ nhật là hình vuông.
- Giải thích được tính chất về hai đường chéo của hình vuông.
2. Về năng lực:  
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Hs phát hiện được định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình vuông thông qua các hoạt động học của bài.
* Năng lực đặc thù: 
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học: Lựa chọn được dấu hiệu nhận biết hình vuông khi chứng minh tứ giác là hình vuông.
- Năng lực giao tiếp toán học: Trình bày, diễn đạt (nói hoặc viết) được các định nghĩa, tính chất và dấu hiệu nhận biết hình vuông.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học: Thực hiện được các thao tác tư duy: so sánh, phân tích, tổng hợp, đặc biệt hoá, khái quát hoá để chỉ ra định nghĩa và tính chất và dấu hiệu nhận biết hình vuông.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: Thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: Thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: Hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập. 
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, SGV, máy chiếu, thước thẳng, eke.
2. Học sinh: SGK, đồ dùng học tập, phiếu học tập
III. Tiến trình dạy học
	Tiết 1


1. Hoạt động 1: Mở đầu (Khoảng 02 phút)
a) Mục tiêu: Gợi động cơ vào bài mới
b) Nội dung: Nhận dạng được hình vuông thông qua hình ảnh thực tế.
[image: Trong các hình dưới đây, hình nào là hình vuông?...]
c) Sản phẩm: 
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- Học sinh hoạt động cá nhân: Quan sát bốn hình trên và cho biết hình nào là hình vuông?
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Hs quan sát và nêu nhận xét cá nhân. 
* Báo cáo, thảo luận
- Hs trả lời Hình 2 chính là hình ảnh hình vuông.
* Kết luận, nhận định
- Hình 2 là hình ảnh hình vuông. 
- GV đặt vấn đề vào bài mới. Thế nào là hình vuông và hình vuông có tính chất gì? Ta vào bài học hôm nay.
	


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (Khoảng: 31 phút)
Hoạt động 2.1: Định nghĩa (Khoảng: 16 phút)
a) Mục tiêu: 
- Nhận biết tứ giác là hình vuông.
b) Nội dung: 
- Thực hiện hoạt động 1 và ví dụ 1 SGK/116.
c) Sản phẩm: 
- Các câu trả lời của học sinh trong hoạt động 1 và ví dụ 1 SGK/116.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- GV yêu cầu HS hoạt động cặp đôi để thực hiện hoạt động 1 (SGK/116) 
* HS thực hiện nhiệm vụ :
- Hs hoạt động cặp đôi và nêu câu trả lời của hoạt động 1.
* Báo cáo, thảo luận : 
- GV gọi đại diện 1 HS báo cáo kết quả.
- HS khác thảo luận, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả của hoạt động: Tứ giác có bốn góc vuông và bốn cạnh bằng nhau là hình vuông.
	I. Định nghĩa
Hoạt động 1 (SGK/116)
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Định nghĩa: (SGK/116)

Tứ giác  là hình vuông nên ta có



 

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân để thực hiện Ví dụ 1 (SGK/116) 
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Hs hoạt động cá nhân và nêu câu trả lời của Ví dụ 1.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV gọi đại diện 3 HS báo cáo kết quả của ba Hình 66a, Hình 66b, Hình 66c. 
- HS khác thảo luận, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của hoạt động: Từ ví dụ trên ta rút ra kết luận: Tứ giác để trở thành hình vuông phải thỏa mãn hai điều kiện:
+ Có bốn góc vuông.
+ Bốn cạnh bằng nhau là hình vuông.
	Ví dụ 1. (SGK/116)


	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân để trả lời câu hỏi: Em hãy cho các ví dụ về hình vuông trong thực tế?
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Hs trả lời
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV gọi 1 HS báo cáo kết quả.
- HS khác thảo luận, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của hoạt động.
 Hình vuông sẽ có các tính chất nào? Ta sang phần 2. 
	


Hoạt động 2.2: Tính chất (Khoảng: 15 phút)
a) Mục tiêu: 
- Phát biểu được tính chất của hình vuông.
b) Nội dung: 
- Thực hiện hoạt động 2 và ví dụ 2 và 3 SGK/116, 117.
c) Sản phẩm: 
- Các câu trả lời của học sinh trong hoạt động 1, 2 và ví dụ 1,2 và 3 SGK/116, 117.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm tổ chức kĩ thuật mảnh ghép để thực hiện hoạt động 2 trong SGK 117.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS hoạt động nhóm tổ chức kĩ thuật mảnh ghép để thực hiện hoạt động 2 trong SGK 117.
- Dựa vào hoạt động 2: Em hãy cho biết hình vuông có những tính chất gì? (Hs hoạt động cá nhân)
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV gọi đại diện 1 HS báo cáo kết quả.
- HS khác thảo luận, nhận xét.
- 1Hs trả lời tính chất của hình vuông SGK/117
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của hoạt động: 
+ Hình vuông có đầy đủ các tính chất của hình chữ nhật và hình thoi.
	II. Tính chất
Hoạt động 2 (SGK/117)
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+ Hình vuông là hình chữ nhật và cũng là hình thoi nên hình vuông có đầy đủ các tính chất của hình chữ nhật và hình thoi.

Định lí: (SGK/117)
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	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân để thực hiện Ví dụ 2 (SGK/117) 
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Hs hoạt động cá nhân và nêu câu trả lời của Ví dụ 2.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV gọi đại diện 1 HS báo cáo kết quả.
- HS khác thảo luận, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của hoạt động:Hai đường chéo của hình vuông bàng nhau, vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi đường. Nên hình vuông được chia thành bốn tam giác vuông cân bằng nhau.
	Ví dụ 2. (SGK/117)


	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân để thực hiện Ví dụ 3 (SGK/117) 
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Hs hoạt động cá nhân và nêu câu trả lời của Ví dụ 3.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV gọi HS báo cáo kết quả.
- HS khác thảo luận, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của hoạt động: Hình vuông có bốn góc vuông và bốn cạnh bằng nhau nên để tính độ dài đường chéo ta cần sử dụng định lí Pythagore.
	Ví dụ 3. (SGK/117)



Hoạt động 3: Luyện tập (Khoảng: 05 phút) 
a) Mục tiêu: Vận dụng được tính chất của hình vuông để giải bài toán trong trường hợp cụ thể.
b) Nội dung: Bài tập Luyện tập vận dụng 1 (SGK/117)
c) Sản phẩm: Bài làm của bài tập Luyện tập vận dụng 1 (SGK/117)
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- GV yêu cầu HS hoạt động trò chơi ai nhanh hơn để thực hiện Luyện tập vận dụng 1 trong SGK trang 117.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Hs hoạt động cá nhân để làm bài tập Luyện tập vận dụng 1 trong SGK trang 117.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV gọi HS báo cáo kết quả.
- HS khác thảo luận, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của hoạt động: Hình vuông có mỗi đường chéo là phân giác của một góc.
	Luyện tập vận dụng 1 (SGK/117)
Phương pháp giải: Sử dụng tính chất hai đường chéo của hình vuông để giải bài tập này.
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Ta có  là hình vuông (gt)

Suy ra  


Ta lại có  là đường chéo của hình vuông . 


Nên  là tia phân giác của 

Suy ra 


4. Hoạt động 4: Vận dụng (Khoảng: 05 phút) 
a) Mục tiêu: Vận dụng được tính chất hình vuông để giải bài toán thực tế.
b) Nội dung: Thực hiện Bài 4 SGK trang 119.
c) Sản phẩm: Bài làm của Bài 4 SGK trang 119.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi để thực hiện Luyện tập vận dụng 1 trong SGK trang 117.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Hs hoạt động cá nhân để làm bài tập Luyện tập vận dụng 1 trong SGK trang 117.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV gọi đại diện 1 HS báo cáo kết quả.
- HS khác thảo luận, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của hoạt động: Hình vuông có mỗi đường chéo là phân giác của một góc.
	Bài 4 SGK trang 119.
Phương pháp giải: Sử dụng tính chất hai đường chéo của hình vuông để gải bài tập này.
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Hình vuông có cạnh bằng  thì đường chéo của hình vuông ấy bằng . Ta chia hình vuông thành hai phần bằng nhau bằng cách cắt theo một đường chéo bất kì. Ta được hai tam giác vuông cân bằng nhau. Do đó đối với hai hình vuông bằng nhau, ta có bốn hình tam giác vuông cân bằng nhau. Dựa vào ví dụ (SGK/117), ta ghép các cạnh của các tam giác dựa vào nhau ta được hình vuông có cạnh bằng .
[image: ]


 Hướng dẫn tự học ở nhà (02 phút)
-  Học thuộc định nghĩa và tính chất của hình vuông.
-  Làm lại các bài đã giải kết hợp sgk và vở ghi.
- BTVN: Bài 1,2 (SGK/119).
- Chuẩn bị cho tiết sau: phần 3. Dấu hiệu nhận biết hình vuông.

	Tiết 2


1. Hoạt động 1: Mở đầu (Khoảng: 05 phút) 
a) Mục tiêu: Tạo động cơ học tập
b) Nội dung: Nhận dạng được hình vuông và tính chất của hình vuông thông qua trò chơi lật mảnh ghép (gồm 4 câu hỏi)ID15 2022CD STT 59.
c) Sản phẩm: Đáp án của học sinh.
Câu 1. B; Câu 2. D; Câu 3. C; Câu 4. A
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 
- GV chiếu trò chơi lật 4 mảnh ghép đoán hình (chủ đề 20/10: Ngày phụ nữ Việt Nam)
Câu hỏi 4 mảnh ghép 
Câu 1. Hãy chọn đáp án sai trong các phương án sau đây?
A. Trong hình vuông có hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.	
B. Trong hình vuông có hai đường chéo không vuông góc với nhau.
C. Trong hình vuông thì hai đường chéo đồng thời là hai trục đối xứng của hình vuông
D. Trong hình vuông có hai đường chéo vuông góc với nhau và bằng nhau.
Câu 2. Một hình vuông có độ dài cạnh bằng 4cm thì độ dài đường chéo của hình vuông là?

A.

B.

C.

D. 
Câu 3. Chọn khẳng định sai, trong các khẳng định sau
A. Hình thoi có một góc vuông là hình vuông
B. Tứ giác vừa là hình thoi vừa là hình chữ nhật thì nó là hình vuông	
C. Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là hình vuông
D. Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau là hình vuông
Câu 4. Một tứ giác vừa là hình chữ nhật, vừa là hình thoi thì tứ giác đó là hình gì?
A. Hình vuông.                         B. Hình chữ nhật.
C. Hình bình hành.                   D. Hình thoi.
Luật chơi :
- Em hãy lật các mảnh ghép bằng cách trả lời đúng các câu hỏi tương ứng với mỗi mảnh ghép để đoán xem chủ đề phía sau mảnh ghép: nói về ngày nào ?
- Có 4 mảnh ghép ứng với 4 câu hỏi.
- Mỗi câu hỏi có thời gian suy nghĩ là 1p.
- Trả lời đúng mỗi câu hỏi được mở 1 mảnh ghép và được cộng thêm 1 điểm thi đua hàng ngày.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS giơ tay chọn mảnh ghép, suy nghĩ câu hỏi và trả lời
Câu 1. B; Câu 2. D; Câu 3. C; Câu 4. A
* Báo cáo, thảo luận
- GV gọi HS lần lượt trả lời, lật mảnh ghép (nếu HS trả lời đúng)
-GV gọi HS trình bày hiểu biết về ý nghĩa của chủ đề (thể hiện tình cảm với Bà, Mẹ, Cô giáo, Chị, Em gái, … nhân ngày 20/10)
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, khen ngợi tình thần tham gia nhiệt tình của HS, khen ngợi HS trả lời nhanh, chính xác; chính xác hóa câu trả lời của HS (nếu có).
- GV bổ sung thêm một vài nội dung về chủ đề 20/10 để giáo dục HS.
- GV trao phần thưởng cho những HS trả lời đúng 
	*Trò chơi lật mảnh ghép



2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (20 phút)
a) Mục tiêu: Phát biểu dấu hiệu nhận biết tứ giác là hình vuông. 
b) Nội dung: Thực hiện hoạt động 3, ví dụ 4 SGK trang 118.
                      Rút ra được dấu hiệu nhận biết hình vuông.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của Hs của hoạt động 3, ví dụ 4 SGK trang 118; Các dấu hiệu nhận biết hình vuông.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- GV yêu cầu HS để thực hiện hoạt động 3 trong SGK 118, GV cho HS hoạt động kỹ thuật khăn trải bàn, cho HS viết cá nhân.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Hs hoạt động kỹ thuật khăn trải bàn và nêu câu trả lời của hoạt động 3.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV gọi đại diện 1 HS báo cáo kết quả hoạt động của nhóm mình.
- HS khác thảo luận, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của hoạt động: 
+ Hình chữ nhật có hai cạnh bằng nhau là hình vuông.
+ Hình chữ nhật có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông.
+ Hình chữ nhật có một đường chéo là phân giác của một góc là hình vuông.
	Hoạt động 3: (SGK/118)












Dấu hiệu nhận biết: (SGK/118)


	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- GV yêu cầu HS hoạt động ai nhanh hơn để thực hiện Ví dụ 4  trong SGK trang 118.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Hs hoạt động cá nhân để làm Ví dụ 4 trong SGK trang 118.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV gọi đại diện 1 HS báo cáo kết quả.
- HS khác thảo luận, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của hoạt động: 
+ Tứ giác có hai đường chéo có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường thì tứ giác đó tlà hình bình hành.
+ Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau thì tứ giác đó là hình chữ nhật.
+ Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc thì tứ giác đó là hình vuông.
	Ví dụ 4 (sgk/trang 118)








3. Hoạt động 3: Luyện tập (Khoảng: 10 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng được định nghĩa, dấu hiệu nhận biết hình vuông để giải bài toán cụ thể.
b) Nội dung:  Thực hiện Luyện tập vận dụng 2 SGK trang 118.
c) Sản phẩm:  Bài giải Luyện tập vận dụng 2 SGK trang 118.
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi để thực hiện Luyện tập vận dụng 2 trong SGK trang 118.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Hs hoạt động nhóm đôi để làm Luyện tập vận dụng 2   trong SGK trang 118.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV gọi ngẫu nhiên cặp đôi báo cáo kết quả bằng cách sử dụng phần mềm hoặc theo quy luật bất kỳ do GV lựa chọn trên lớp.
https://wheelofnames.com/vi/
- HS khác thảo luận, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của hoạt động: 

	Luyện tập vận dụng 2 SGK trang 118.
[image: ]

 Ta có: (1)


Ta có  vuông cân tại  (gt)

Suy ra 


Trong  vuông tại , ta có: 




Suy ra (phụ với )


Nên  vuông cân tại .

Suy ra  (2)


Chứng minh tương tự, ta có  vuông cân tại .

Suy ra  (3)

Mặt khác, ta có:  (gt) (4)

[bookmark: _GoBack]Từ (2), (3) và (4) suy ra  (5)

Từ (1) và (5) suy ra là hình bình hành.



Hình bình hành  có nên  là hình hình chữ nhật.



Hình chữ nhật  có nên  là hình hình vuông.


4. Hoạt động 4: Vận dụng (Khoảng: 08 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng được dấu hiệu nhận biết hình vuông để giải bài toán cụ thể.
b) Nội dung: Thực hiện Bài 5 SGK trang 119.
c) Sản phẩm: Bài làm của Bài 5 SGK trang 119.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
-  GV cho HS hoạt động cá nhân để thực hiện Bài 5 SGK trang 119.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Hs quan sát và nêu nhận xét cá nhân. 
* Báo cáo, thảo luận
- Hs trả lời Hình 2 chính là hình ảnh hình vuông.
* Kết luận, nhận định
- Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường, vuông góc với nhau thì tứ giác đó là hình vuông.
	Bài 5 SGK trang 119.
Giải thích:
Bước 1: Xác định đường kính của đường tròn chính là đường chéo của hình vuông.

Bước 2: Xác định hai đường chéo vuông góc với nhau tại tâm .
Bước 3: Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường, vuông góc với nhau thì tứ giác đó là hình vuông.


 Hướng dẫn tự học ở nhà (02 phút)
-  Học thuộc định nghĩa và tính chất, dấu hiệu nhận biết của hình vuông.
-  Làm lại các bài đã giải kết hợp sgk và vở ghi.
- Chuẩn bị ôn tập các kiến thức trong chương để chuẩn bị tiếp sau: Ôn tập cuối chương V.

Tên GV phản biện 1: Nguyễn Thanh Hà	1 / 1	Tên GV phản biện 2: Nguyễn Ngoan
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